
PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN 

(Kèm theo Quyết định số: 2136/QĐ-UBND ngày  30 /9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

                                          Đơn vị: Đồng

STT Tên cá nhân và đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng
thực hiện

Giá trị được
duyệt

 Đã thanh toán,
tạm ứng 

Công nợ đến ngày khoá sổ
lập báo cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5-4 8

1 Công ty TNHH MTV nhà xuất bản Tài
Nguyên - Môi trường và bản đồ Việt Nam Chi phí thiết bị 1.784.891.000 1.601.635.000 183.256.000 - 

2 Công ty TNHH phát triển công nghệ và
TNMT Hà Thành Chi phí lập đề cương và DT 67.218.000 67.218.000 - - 

3 Công ty cổ phần ĐT và XD Thịnh Linh Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT 7.343.000 7.343.000 - - 

4 Công ty TNHH TV và XD Dương Hoàng Chi phí thẩm định HSMT và KQ
LCNT 2.200.000 2.200.000 - - 

5 Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ
thuật Chi phí kiểm tra, nghiệm thu 25.060.000 - 25.060.000 - 

6 Công ty CP định giá và TV đầu tư quốc tế Chi phí thẩm định giá 17.378.000 17.700.000 - 322.000

7 Báo đấu thầu Chi phí đăng báo đấu thầu 330.000 330.000 - - 

TỔNG CỘNG 1.904.420.000 1.696.426.000 208.316.000 322.000
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